
Phụ lục 3  

DANH SÁCH  
Người lái xe vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Công ty TNHH xăng dầu Sông Vân  

(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:……..../GP-SCT ngày       /9/2026  của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 
 

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Số CCCD Ngày cấp Hạng 
GPLX 

Số GPLX Số GCN hoàn thành 
chương trình tập 

huấn về VC HHNH 

1 Bùi Văn Quý 10/01/1964 034064020389 13/6/2022 D 340970340992 Số 270/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 

2 Nguyễn Xuân Tân 15/9/1981 034081004191 12/8/2021 D, FC 
 

310158012735 Số 269/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 

3 Bùi Văn Cường 27/6/1996 034096005245 13/8/2021 C 340146006963 Số 271/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 

4 Bùi Văn Phóng 23/6/1975 034075009390 19/7/2022 C 340959341118 Số 268/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 

5 Bùi Văn Mạnh 25/6/1979 034079002511 08/3/2022 A1, FC 310100004236 Số 263/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 

6 Trần văn Lịch 04/7/1973 034073026514 12/8/2021 E 340074341714 Số 267/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 

7 Bùi Công Tuấn 15/4/1972 034072022471 19/12/2021 FC 340037341685 Số 266/TTQG có giá trị 
đến ngày 07/11/2026. 
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